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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trung Thành. 

Các Hội thẩm nhân dân: + Hoàng Thanh Mai 

             + Nguyễn Thị Hải 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nhạn - Thư ký Toà 

án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Lương Việt- Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 40/2018/HSST ngày 

06/8/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 37/2017/HSST-QĐ ngày 

22/8/2018 đối với các bị cáo: 

1. Trần Nhật M, Tên gọi khác: B; Giới tính: Nam; Sinh ngày 05 tháng 11 

năm 1996 tại TP. H, tỉnh T. Nơi ĐKNKTT: Số X,  Phường V, TP. H, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Chổ ở hiện nay: TDP  Y, Phường Đ, TP. Đ, Quảng Bình. Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không ; Trình độ học vấn: 12/12;  Nghề 

nghiệp: Không; Con ông Trần Văn K (Đã chết) và bà Nguyễn Thị Hoàng O, 

sinh năm 1968. Anh chị em ruột: Có 02 người, M là con đầu trong gia đình. Vợ, 

Con: Chưa có; Tiền án: Không. Tiền sự: 02 tiền sự : Tại Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 140/QĐ-XPHC ngày 20/01/2017 của Công an Phường Đức 

Ninh Đông, TP. Đồng Hới xử phaṭ 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép 

chất ma tuý , thi hành nộp phạt ngày 20/01/2017; Quyết điṇh xử phaṭ vi phaṃ 

hành chính số 1978/QĐ-XPHC ngày 09/10/2017 của Công an TP. Đồng Hới xử 

phạt 1.500.000 đồng về hành vi trôṃ cắp tài sản , thi hành nộp phạt ngày 

10/10/2017. 

Bị cáo bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bố Trạch từ ngày 

11/5/2018 cho đến nay. Có mặt 

2. Phạm Hoàng L, Tên gọi khác: T; Giới tính: Nam; Sinh ngày 27 tháng 

01 năm 1997 tại TP .Đ, tỉnh Quảng Bình. Nơi cư trú: TDP P, phường B, TP. Đ, 
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Quảng Bình. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ 

học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông: Không xác định được và bà Phạm 

Thị Ngọc C, sinh năm 1977; Anh chị em ruột: Có 04 người, L là con đầu trong 

gia đình; Vợ: Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1998; Con: 01 con, sinh năm 

2015 ; Tiền án: 01 tiền án: Tại Bản án số 72/2016/HSST ngày 29/9/2016 của 

Toà án nhân dân TP . Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xử phaṭ : Phạm Hoàng L 09 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo , thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày 

tuyên án sơ thẩm 29/9/2016, về tôị: “Cưỡng đoạt tài sản”  ; Tiền sự: 02 tiền sự : 

Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chí nh số 60/QĐ-XPHC ngày 16/01/2017 

của Công an Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới xử phaṭ 750.000 đồng về hành vi 

gây rối trật tự công cộng , thi hành nộp phạt ngày 23/01/2017; Quyết điṇh xử 

phạt vi phạm hành chính số 1854/QĐ-XPHC ngày 08/8/2017 của Công an 

Phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới xử phaṭ 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái 

phép chất ma tuý, thi hành nộp phạt ngày 08/8/2017. 

Bị cáo bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bố Trạch từ ngày 

11/5/2018 cho đến nay. Có mặt 

 * Người bị hại:  

1. Nguyễn Thị H, sinh năm 1993; Địa chỉ: Thôn N, xã Q, TP. Đ, tỉnh 

Quảng Bình; Vắng mặt 

2. Võ Thị D, sinh năm 1993; Địa chỉ: Thôn C, xã N, huyện B, tỉnh Quảng 

Bình; Vắng mặt 

3. Trần Thị B, sinh năm 1980; Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình; Vắng mặt 

4. Hoàng Thị H, sinh năm 1963; Địa chỉ: Thôn Q, xã H, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình; Vắng mặt 

5. Lê Thị L, sinh năm 1963; Địa chỉ: TDP X, TT. H, huyện B, tỉnh Quảng 

Bình; Vắng mặt 

6. Hồ Thị M, sinh năm 1966; Địa chỉ: Thôn Q, xã H, huyện B, tỉnh Quảng 

Bình; Vắng mặt 

 * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Trần Thị Lệ H, sinh năm 1975; Địa chỉ: TDP M, phường Đ, TP. Đ, tỉnh 

Quảng Bình; Vắng mặt 

2. Đào Thị M, sinh năm 1977; Địa chỉ: Thôn 4, xã N, TP. Đ, tỉnh Quảng 

Bình; Vắng mặt 

3. Nguyễn Thị Lệ H, sinh năm 1973; Địa chỉ: TDP 6, phường Đ, TP. Đ, 

tỉnh Quảng Bình; Vắng mặt 

4. Phạm Thị Ngọc C, sinh năm 1977; Địa chỉ: TDP V, phường B, TP. Đ, 

tỉnh Quảng Bình; Có mặt 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 10 giờ ngày 08/5/2018, Phạm Hoàng L điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Atila màu vàng, BKS: 73N9 - 4159 chở Trần Nhật M đi dọc đường Quốc 

Lộ 1A tìm chổ nào sơ hở trộm cắp tài sản, L chở M đến cách quầy tạp hóa 

“Thắng B” của chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1993 ở thôn 8, xã L khoảng 20m thì 

dừng lại đứng đợi, còn M tiến lại quan sát không thấy ai nên lén lút đột nhập vào 

trong quầy lấy trộm 01 túi xách nữ màu nâu, bên trong có các tài sản gồm: 09 

Card điện thoại Mobiphone mệnh giá 20.000 đồng, 09 Card điện thoại 

Vinaphone mệnh giá 50.000 đồng, 05 Card điện thoại Vinaphone mệnh giá 

100.000 đồng và số tiền 1.430.000 đồng thì chị H nhìn thấy và tri hô “Trộm, 

trộm” nên M cầm túi xách bỏ chạy lên xe mô tô L đang đợi sẵn chạy vào TP.Đ. 

L và M đến bán cho chị Trần Thị Lệ H, sinh năm 1975, trú tại TDP 03, Phường 

Đ, TP.Đ 09 Card điện thoại Mobiphone mệnh giá 20.000 đồng và 09 Card điện 

thoại Vinaphone mệnh giá 50.000 đồng lấy 600.000 đồng, M chia cho L 

470.000 đồng. Sau đó, M đến bán cho chị Đào Thị M, SN 1977, trú tại thôn 4, 

N, TP. Đ 05 Card điện thoại Vinaphone mệnh giá 100.000 đồng lấy 450.000 

đồng. Tổng trị giá tài sản mà chị Nguyễn Thị H bị chiếm đoạt là 2.560.000 

đồng. 

Quá trình điều tra làm rõ Trần Nhật Mi và Phạm Hoàng L còn thực hiện 

nhiều vụ trộm cắp khác tại địa bàn huyện Bố Trạch như sau: 

- Vụ thứ nhất: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/01/2018 L điều khiển xe 

mô tô chở M đến quầy tạp hóa của chị Võ Thị D, sinh năm 1965 ở thôn C, Nam 

T, B, Quảng Bình, M lén lút vào quầy lấy trộm 04 thùng nước ngọt Super hose 

trị giá 480.000 đồng. Sau đó cả hai đưa vào bán cho một người không rõ lai lịch 

ở TP. Đồng Hới với giá 300.000đ rồi chia đôi tiền tiêu xài. 

- Vụ thứ hai: Khoảng 12 giờ trưa ngày 24/4/2018 L điều khiển xe mô tô 

chở M đến quầy tạp hóa của chị Hồ Thị M, sinh năm 1966 ở thôn Q, xã H, B, 

Quảng Bình, M lén lút vào quầy lấy trộm 05 cây thuốc ngựa trắng White house 

trị giá 1.000.000 đồng. Sau đó cả hai đưa vào bán cho một người không rõ lai 

lịch ở TP. Đồng Hới với giá 800.000 đồng rồi chia đôi tiền tiêu xài. 

- Vụ thứ ba: Khoảng 18 giờ, ngày 25/4/2018 L điều khiển xe mô tô chở M 

đến nhà chị Hoàng Thị H, sinh năm 1963 ở thôn Q, xã H, B, M lén lút vào nhà 

chị H lấy trộm 01 thùng sữa ông thọ trị giá 850.000 đồng. Sau đó cả hai đưa vào 

bán cho chị Nguyễn Thị Lệ H, sinh năm 1973, trú tại TDP6, Phường Đ, TP. Đ 

lấy 600.000 đồng rồi chia đôi tiền tiêu xài. 

- Vụ thứ tư: Khoảng 12 giờ trưa ngày 26/4/2018 L điều khiển xe mô tô 

chở M đến quầy tạp hoá của chị Lê Thị L, sinh năm 1963 ở TDP 11, TT. H, , M 

lén lút vào quầy lấy trộm 03 thùng bia Sài Gòn trị giá 615.000 đồng. Sau đó cả 



4 
 

hai đưa đến bán cho chị Nguyễn Thị Lệ H, sinh năm 1973, trú tại TDP 6, 

Phường Đ, TP. Đ lấy 380.000 đồng rồi chia đôi tiền tiêu xài. 

- Vụ thứ năm: Khoảng 10 giờ ngày 01/5/2018, L điều khiển mô tô chở M 

đến quán tạp hóa của chị Trần Thị B, sinh năm 1980 ở thôn T, xã Thanh T, 

huyện B, M lén lút vào quầy lấy trộm 01 thùng dầu ăn Meizan gồm 02 can mỗi 

can 10 lít, trị giá 480.000 đồng. Sau đó cả hai đưa đến bán cho chị Nguyễn Thị 

Lệ H, sinh năm 1973, trú tại TDP 6, Phường Đ, TP. Đ lấy 380.000 đồng, M chia 

cho L 170.000 đồng tiêu xài. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 29/KL-HĐ ngày 26/6/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bố Trạch kết luận: 01 thùng dầu ăn 

Meizan gồm 02 can, mỗi can 10 lít, trị giá 480.000 đồng; 05 cây thuốc ngựa 

trắng White House trị giá 1.000.000 đồng; 01 thùng sữa ông thọ trị giá 850.000 

đồng; 03 thùng bia Sài Gòn trị giá 615.000 đồng; 04 thùng nước ngọt Supper 

Horse trị giá 480.000 đồng. Tổng trị giá là 3.425.000 đồng (Ba triệu bốn trăm 

hai mươi lăm nghìn đồng). 

Tổng trị giá tài sản Trần Nhật M và Phạm Hoàng L chiếm đoạt của các bị 

hại là: 5.985.000 đồng (Năm triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn đồng) (BL 38, 

77, 79-97, 109, 117, 119, 133, 139) 

Ngoài ra quá trình điều tra, truy tố Trần Nhật M và Phạm Hoàng L còn 

khai nhận vào khoảng tháng 01/2018 L điều khiển mô tô chở M đến một quầy 

tạp hoá ở ven đường QL1A gần ngã ba đoạn đường sắt Bắc Nam thuộc địa phận 

xã Đại Trạch, Minh lén lút vào quầy lấy trộm 01 thùng sữa Ensure. Sau đó cả 

hai đưa vào bán cho một người không rõ lai lịch ở TP. Đồng Hới với giá 

600.000đ rồi chia đôi tiền tiêu xài . Hiêṇ không xác điṇh đươc̣ bi ̣ haị , không thu 

giữ được vật chứng nên không có căn cứ để xử lý. 

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT thu giữ 01 túi xách nữ 

màu nâu hình chữ nhật, trên bề mặt có gắn kim loại màu trắng ký hiệu 

“AOTENISPORTS”, 09 card điện thoại Vinaphone mệnh giá 50.000 đồng, 09 

card điện thoại Mobiphone mệnh giá 20.000 đồng và 1.930.000 đồng, đã xử lý 

trả lại cho Nguyễn Thị H; Thu giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu SYM ATILA màu 

vàng BKS: 73N9 - 4159 và 240.000 đồng, đã xử lý trả lại cho Phạm Thị Ngọc 

C.  (BL 39, 44, 45) 

Trách nhiệm dân sự: Bị hại Nguyễn Thị H đã nhận lại tài sản, hiện không 

có yêu cầu gì thêm; Bị cáo và gia đình đã bồi thường cho Võ Thị D 560.000 

đồng, Trần Thị B 400.000 đồng, Hoàng Thị H 960.000 đồng, Lê Thị L 660.000 

đồng, Hồ Thị M 500.000 đồng, Trần Thị Lệ H 600.000 đồng, hiện không có yêu 

cầu gì thêm. (BL 46-54) 

  Cáo trạng số: 38/THQCT-KSĐT ngày 06/8/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bố Trạch truy tố Trần Nhật M và Phạm Hoàng L về tội “Trộm căp tài 

sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 
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2017. Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:  

- Đối với bị cáo Trần Nhật M, đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1, Điều 173 

BLHS, Điều 17, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt mức án từ 09 tháng đến 12 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 11/5/2018. 

- Đối với bị cáo Phạm Hoàng L, đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1, Điều 173 

BLHS, Điều 17, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo từ 12 tháng đến 15 

tháng tù và áp dụng Điều 56; Khoản 5 Điều 65  BLHS năm 2015 sửa đổi bổ 

sung năm 2017 để tổng hợp hình phạt 09 tháng tù tại Bản án số 72/2016/HSST 

ngày 29/9/2016 của Toà án nhân dân TP . Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Buộc bị 

cáo L phải chấp hành song song hai bản án với mức án từ 21 tháng tù 24 tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 11/5/2018. 

- Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho các bị cáo. 

- Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong nên miễn 

xét; Tuyên các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch đề nghị TAND huyện Bố Trạch 

kiến nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP. Đồng Hới thu hồi giấy 

chứng nhận chấp hành xong hình phạt số 23/GCN-CQTHAHS ngày 26/4/2018 

đối với Phạm Hoàng Long vì bị cáo có hành vi phạm tội mới trong thời gian thử 

thách của án treo theo đúng quy định pháp luật.  

 Phiên toà vắng mặt những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và 

người bị hại, nhưng căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án về phần bồi thường 

dân sự, các bị cáo đã liên đới bồi thường đầy đủ cho các bị hại theo thoả thuận 

và được các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. 

 Tại phiên toà người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị Ngọc C 

trình bày: Việc bị cáo L lấy xe  mô tô nhãn hiệu Atila màu vàng, BKS: 73N9-

4159 tôi không hề biết và không được sự đồng ý của tôi. Hiện nay, Cơ quan 

CSĐT đã trả lại xe mô tô, nên tôi không có yêu cầu gì. 

 Lời nói sau cùng của bị cáo: Các bị cáo nhận thấy hành vi phạm tội của 

mình đã gây ra là vi phạm pháp luật, nên rất ăn năn hối cải và mong Hội đồng 

xét xử xem xét để được hưởng chính sách khoan hồng của Pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. 
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Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng 

các quy định của pháp luật. 

Phiên toà vắng mặt người bị hại và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan. Tuy nhiên, sự vắng mặt của họ không gây ảnh hưởng đến việc xác 

định tội danh và quyết định hình phạt đối với bị cáo, do đó Hội đồng xét xử vẫn 

tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 [2] Về hành vi phạm tội và tội danh: Tại phiên tòa các bị cáo đã khai 

nhận toàn bộ quá trình thực hiện hành vi phạm tội đúng như nội dung Cáo trạng 

đã truy tố; phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan, tang vật vụ án được thu giữ cũng như các tài liệu, chứng cứ khác đã 

được thu thập có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra tại phiên tòa. Vì vậy, 

HĐXX có đủ cơ sở xác định: Do động cơ hám lợi và ý thức coi thường pháp 

luật, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 05/2018 Trần Nhật M 

và Phạm Hoàng L lợi dụng sự sơ hở của các chủ sở hữu, lén lút thực hiện 06 vụ 

trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình với tổng tri ̣ giá 

tài sản c hiếm đoạt của các bị hại là 5.985.000 đồng (Năm triệu chín trăm tám 

mươi lăm nghìn đồng)  

Với hành vi như trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp 

tài sản” với lỗi cố ý theo quy định tại khoản 1, Điều 173 của Bộ Luật hình sự. 

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát và bản luận tội của Kiểm sát viên tại phiên 

tòa, truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng quy định 

pháp luật. 

 [3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, nhân thân 

của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy:  

Về đồng phạm: Các bị cáo cùng nhau tham gia thực hiện hành vi phạm tội 

với vai trò là người thực hành, nhưng không có sự bàn bạc, cấu kết chặt chẽ 

trong khi thực hiện nên hành vi phạm tội, hành vi phạm tội của các bị cáo chỉ 

mang tính chất đồng phạm giản đơn, không có tổ chức. Mặt khác, các bị cáo liên 

tiếp thực hiện 06 lần trộm cắp tài sản trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng 

tổng giá trị tài sản chiếm đoạt không lớn. Sau khi chiếm đoạt được tài sản của 

các bị hại, các bị cáo đem bán lấy tiền chia nhau và sử dụng vào mục đích tiêu 

xài cá nhân, không lấy đó làm nguồn sống chính, nên không có tính chất chuyên 

nghiệp. 

Về nhân thân: Các bị cáo đều là những người đã trưởng thành, có đủ năng 

lực trách nhiệm hình sự và am hiểu xã hội, pháp luật nhất định. Tuy nhiên, do 

ham chơi đua đòi, thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện về đạo đức lối sống, lười lao 

động nhưng muốn có tiền một cách nhanh chóng để thoả mãn nhu cầu cá nhân 

nên phạm tội. Mặt khác, Phạm Hoàng L đang có 01 tiền án về tội “Cưỡng đoạt  
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tài sản”, 02 tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng trái phép 

chất ma tuý”; Trần Nhật M có 02 tiền sự về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma 

tuý và “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian chưa được xoá thời gian thử thách, 

các bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tôi, qua đó cho thấy thái độ xem 

thường pháp luật của các bị cáo. Do đó, cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc, 

cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trong một thời gian mới có đủ tác 

dụng giáo dục, răn đe đối với các bị cáo. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

- Đối với Trần Nhật M thực hiện 06 lần trộm cắp tài sản và mổi lần thực 

hiện hành vi phạm tội đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên phải chịu tình tiết 

tăng nặng TNHS “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

- Riêng bị cáo Phạm Hoàng L: Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội 

đang còn 01 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, bị xử phạt 09 chín tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng theo Bản án số: 

72/2016/HSST ngày 29/9/2016 của TAND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình. Tuy nhiên, trong thời gian thử thách của án treo bị cáo lại tiếp tục phạm 

tội mới, nên phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS “Tái phạm” theo quy định tại 

điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS và áp dụng Điều 56; khoản 5 Điều 65 BLHS 

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo L phải 

chấp hành song song hai bản án theo quy định pháp luật. Mặc dù, bị cáo L cùng 

bị cáo M thực hiện 06 lần trộm cắp tài sản, đáng lẽ ra phải chịu thêm tình tiết 

tăng nặng TNHS “Phạm tội 02 lần trở lên”. Tuy nhiên, đối với bị cáo Long thì 

tình tiết đã bị kết án nhưng chưa được xoá án tích mà còn vi phạm đã được áp 

dụng để định tội danh đối với 05 lần trộm cắp nhưng chưa đủ tang số. Do đó, 

theo nguyên tắc áp dụng pháp luật có lợi cho bị cáo và nguyên tắc một tình tiết 

không được áp dụng hai lần, nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch không 

đề nghị và HĐXX đồng ý với quan điểm không áp dụng tình tiết tăng nặng 

TNHS “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 

BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Phạm Hoàng L.  

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Xét trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

toà, các bị cáo đã có thái độ thành khẩn trong khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, 

bị cáo đã tích cực vận động gia đình bồi thường thiệt hại theo phần đầy đủ cho 

các bị hại và được các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; hành vi phạm tội 

của các bị cáo gây thiệt về giá trị tài sản không lớn. Nên các bị cáo được hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trên được quy định tại điểm b, h, s, 

khoản 1, 2 Điều 51 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  

 [6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 173 BLHS thì 

“Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đến 50.000.000 đồng”. 

Tuy nhiên, xét thấy Trần Nhật M và Phạm Hoàng L không có nghề nghiệp cho 

nên Hội đồng xét xử quyết định miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 
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với bị cáo. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo và gia đình đã bồi thường đầy đủ 

cho các bị hại theo thoả thuận và các bị hại không có yêu cầu gì thêm nên 

HĐXX không xem xét. 

[8] Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT thu giữ 01 túi 

xách nữ màu nâu hình chữ nhật, trên bề mặt có gắn kim loại màu trắng ký hiệu 

“AOTENISPORTS”, 09 card điện thoại Vinaphone mệnh giá 50.000 đồng, 09 

card điện thoại Mobiphone mệnh giá 20.000 đồng và 1.930.000 đồng, đã xử lý 

trả lại cho Nguyễn Thị Huệ; Thu giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu SYM ATILA màu 

vàng BKS: 73N9 - 4159 và 240.000 đồng, đã xử lý trả lại cho Phạm Thị Ngọc 

Châu.  (BL 39, 44, 45) theo đúng quy định pháp luật, người bị hại và người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì thêm nên HĐXX không xem 

xét. 

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

[10] Liên quan đến vụ án còn có Trần Thị Lệ H, Đào Thị M, Nguyễn Thị 

Lệ H là những người đã mua các tài sản do các bị cáo trộm cắp đem bán. Tuy 

nhiên, những người này không biết tài sản các bị cáo đem bán có nguồn gốc do 

phạm tội mà có nên không có căn cứ để truy cứu TNHS nhưng cũng cần phải 

nhắc nhở rút kinh nghiệm trong quá trình mua bán các tài sản không rõ nguồn 

gốc. 

[11] Kiến nghị sửa chửa thiếu sót trong công tác quản lý thi hành án hình 

sự:  

Về nhân thân bị cáo Phạm Hoàng L, tại Bản án số: 72/2016/HSST ngày 

29/9/2016 của Toà án nhân dân TP . Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xử phaṭ : Phạm 

Hoàng L 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng tính 

từ ngày tuyên án sơ thẩm 29/9/2016. Căn cứ quyết định của bản án trên, ngày 

26/4/2018 Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

ban hành Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo số: 

23/GCN-CQTHAHS, xác nhận bị cáo Phạm Hoàng L đã thi hành xong hình 

phạt của bản án trên vào ngày 30/3/2018. Tuy nhiên, căn cứ vào Kết luận điều 

tra số: 35/KLĐT ngày 05/7/2018 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch; 

Cáo trạng số: 38/CT-VKS, ngày 06/8/2018 của VKSND huyện Bố Trạch và các 

tài liệu  có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên toà thì ngày 

16/01/2018, bị cáo Phạm Hoàng L đã thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài 

sản của chị Trần Thị D. Mặt khác, qua xác minh, ngày 27/9/2018 TAND thành 

phố Đồng Hới có Công văn số: 1863/CV-TA về việc xác nhận không ban hành 

quyết định nào về việc giảm thời gian thử thách của án treo đối với bị cáo Phạm 

Hoàng L. Do đó, HĐXX có đủ căn cứ xác định, bị cáo Phạm Hoàng L đã thực 

hiện hành vi phạm tội mới khi chưa thi hành xong Bản án số: 72/2016/HSST 

ngày 29/9/2016. Vì vậy, giấy chứng nhận số: 23/GCN-CQTHAHS của Cơ quan 
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thi hành án hình sự Công an TP. Đồng Hới xác nhận bị cáo L đã chấp hành xong 

thời gian thử thách của án treo là còn thiếu sót. Do đó, HĐXX chấp nhận ý kiến 

của Đại diện VKSND huyện Bố Trạch kiến nghị Cơ quan thi hành án hình sự 

Công an TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thu hồi giấy chứng nhận số: 23/GCN-

CQTHAHS về chấp hành xong thời gian thử thách của án treo đối với bị cáo L. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ Khoản 1 Điều 173; Điều 17; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm b, h, s 

khoản 1, 2 Điều 51 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo 

Phạm Hoàng L;  

 Căn cứ Khoản 1 Điều 173; Điều 17; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, h, s 

khoản 1, 2 Điều 51 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo 

Trần Nhật M 

1. Tuyên bố các bị cáo Trần Nhật M và Phạm Hoàng L phạm tội “Trộm 

cắp tài sản". 

 - Xử phạt: Phạm Hoàng L 12 (Mười hai) tháng tù. Áp dụng Điều 56 và 

khoản 5 Điều 65 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 tổng hợp hình phạt 

09 (Chín) tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 72/2016/HSST, ngày 

29/9/2016 của Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Buộc bị 

cáo Phạm Hoàng L phải chấp hành song song của hai bản án là 21 (Hai mươi 

mốt) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 

11/5/2018.  

 - Xử phạt: Trần Nhật M 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt tạm giam 11/5/2018.  

 Tiếp tục tạm giam các bị cáo Trần Nhật M và Phạm Hoàng L với thời hạn 

45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (16/11/2018) để đảm bảo thi hành án theo 

quyết định tạm giam của Hội đồng xét xử.  

 Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối đối với các bị cáo Trần Nhật M và 

Phạm Hoàng L. 

2. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về án 

phí, lệ phí Tòa án: 

- Buộc các bị cáo Trần Nhật M và Phạm Hoàng L mổi bị cáo phải chịu 

200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước.  

3. Kiến nghị sửa chửa thiếu sót trong công tác quản lý thi hành án hình sự: 

Căn cứ Điều 264 của Bộ luật tố tụng hình sự, kiến nghị Cơ quan thi hành án 

hình sự - Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thu hồi Giấy chứng 

nhận chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo số: 23/GCN-CQTHAHS, 

ngày 26 tháng 4 năm 2018 đối với Phạm Hoàng L. 
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4. Quyền kháng cáo: Án xử công khai, báo cho bị cáo, người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người bị hại, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn trên kể từ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp 

luật. 

 

Nơi nhận:                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh QB;                       THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh QB;           (Đã ký) 

- Sở Tư pháp tỉnh QB;                          Trần Trung Thành 

- VKSND huyện Bố Trạch; 

- CA huyện Bố Trạch; 

- CQTHAHS. CATP Đồng Hới; 

- Chi cục THADS huyện Bố Trạch;          
- Bị cáo; Người bị hại, NCQLNVLQ; 

- Lưu: HSVA, VP.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


